
PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ TIỀN THUẾ VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC THUỘC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

 ĐẾN NGÀY 30/04/2026
(Ban hành kèm theo Thông báo số:             /TB-TCS4 ngày 14/05/2026 của Thuế cơ sở 4 tỉnh Quảng Trị)

Đơn vị tính: đồng

STT Mã số thuế Tên người nộp thuế Địa chỉ kinh doanh
Tổng Số tiền thuế nợ

đến thời điểm
30/04/2026

Trong đó Tiền thuế
nợ trên 90 ngày

DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC 8.205.167.634 6.647.349.396 

1 3200239249 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN HỢP THỊNH

Số nhà 259, đường Trần Phú, Xã Vĩnh Linh,
tỉnh Quảng Trị 3.160.619.774 2.473.156.100

2 3200700639 CÔNG TY CỔ PHẦN DPD QUẢNG TRỊ Thôn Nhỉ Trung, Xã Cửa Việt, tỉnh Quảng
Trị 802.247.954 802.247.954

3 3200391839 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN HẢI QUANG Thôn Trí Tiến, Xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị 621.146.279 621.146.279

4 3200730658 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN HỮU MINH TUẤN Khu phố 6, Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 421.533.745 421.533.745

5 3200172428-002
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN
TRƯỜNG DANH-NHÀ MÁY SẢN XUẤT
VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRƯỜNG DANH

Khu Công nghiệp Quán Ngang, Xã Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị 568.048.502 324.718.481

6 3200467693 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN PHÚ MỸ HOA.

Khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, Xã Cửa Việt,
tỉnh Quảng Trị 598.215.895 299.410.480

7 3200741547 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ
THƯƠNG MẠI THUẬN PHÁT QT Thôn Bến Hải, Xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 390.836.404 223.249.986

8 3200133813 Công Ty TNHH Xây Dựng Việt Hà Khu phố 1, Xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 198.780.117 198.780.117

9 3200265739 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
XÂY DỰNG HOÀNG NGUYÊN

36 Đường Trần Đình Ân, Xã Gio Linh, tỉnh
Quảng Trị 157.268.474 156.317.633

10 3200736603 Công ty TNHH Bắc Tâm VL Khu phố 7, Xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 147.990.535 147.990.535

11 3200264799 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN HẢI Cụm Công nghiệp Dịch vụ Bắc Hồ Xá, Thôn
Thống Nhất, Xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 129.594.977 129.594.977

12 3200570958 Công ty TNHH MTV Minh Mạnh Long Thôn Huỳnh Xá Hạ, Xã Vĩnh Thủy, tỉnh
Quảng Trị 123.865.954 120.335.103

13 8233003086 HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP TÂN MỸ Thôn Tân Trại, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 104.526.600 104.526.600

14 3200740254 CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT
LIỆU KHÔNG NUNG HỢP AN GREEN

Khu công nghiệp Quán Ngang, Xã Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị 122.294.123 100.893.454

15 3200263467 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN MINH VŨ Thôn Đức xá, Xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng Trị 52.438.057 52.438.057

16 3200698387 HTX DV Nông Nghiệp Gia Lâm Thôn Gia Lâm, Xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 37.616.990 37.616.990

17 3200740582 CÔNG TY TNHH TM DV NGUYÊN LÂM Số 355/7 Đường Lê Duẩn, TT Hồ Xá, Xã
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 46.986.377 36.308.730

18 3200723259 CÔNG TY TNHH HẢI LÂM SƠN QT Xóm 4, Thôn Tiên Mỹ, Xã Vĩnh Thủy, tỉnh
Quảng Trị 33.378.123 33.371.490

19 3200508124 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
SƠN BẢO AN Thôn Hảo Sơn, Xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị 88.832.021 32.424.159

20 3200492788
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN LƯU HOÀNG NGỌC
HÂN

Thôn Thượng Hòa, Xã Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị 35.306.377 31.354.071

21 3200282910 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN PHÚ PHONG

Thôn nam Sơn, Xã Vĩnh Thủy, tỉnh Quảng
Trị 35.540.912 30.278.266

22 3200697954 HTX Nông Nghiệp Vĩnh Tiến Khóm Vĩnh Tiến, Xã Vĩnh Linh, tỉnh Quảng
Trị 29.870.068 29.870.068

23 3200733190 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂN
TIẾN LẬP

Khu phố Thống Nhất, Xã Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị 29.496.373 27.921.209

24 3200711782 CÔNG TY TNHH MTV THÁI HƯNG Thôn Thượng Hòa, Xã Vĩnh Linh, tỉnh
Quảng Trị 56.217.259 21.943.974

25 3200710193 CÔNG TY TNHH MTV TUẤN NGỌC
HOÀNG GIA

Ngã 3 cầu Châu Thị, Xã Vĩnh Thủy, tỉnh
Quảng Trị 21.876.223 21.837.950

26 3200734571 CÔNG TY TNHH HÙNG HOÀNG
QUẢNG TRỊ

Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, tỉnh
Quảng Trị 20.549.848 19.273.370

27 3200396097 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN THANH BÌNH QT

Km 7 Quốc Lộ 9, Thôn Mai Xá, Xã Cửa Việt,
tỉnh Quảng Trị 29.620.673 18.087.012

28 3200625815 CÔNG TY TNHH MTV ĐỨC LÂM
QUẢNG TRỊ Thôn Cao Xá, Xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị 17.705.393 17.705.393

29 3200699831 HTX Dịch Vụ Nông Nghiệp Vĩnh Thạch Xóm Bợc, Xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị 14.615.895 14.615.895

30 3200729476 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
TUẤN ANH QUẢNG TRỊ

Đường Lê Duẩn, Khu phố Hữu Nghị, Xã
Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 19.931.523 14.449.459

31 3200741723 CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BẦU
TRỜI ÁNH SÁNG MỚI

Đội 1, Thôn Huỳnh Xá Hạ, Xã Vĩnh Thủy,
tỉnh Quảng Trị 13.991.075 13.991.075

32 3200603138 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch
Sông Hiền CNF

Thôn Hiền Lương, Xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng
Trị 12.962.769 12.962.769

33 3200744347 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC MỸ HẦU
VƯƠNG

Đường Trần Hưng Đạo, Khu Phố 6, Xã Cửa
Việt, tỉnh Quảng Trị 16.500.000 12.650.000

34 3200726891
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN
MỘT THÀNH VIÊN MINH TÚ QUẢNG
TRỊ

107 Đường Võ Nguyên Giáp, Xã Gio Linh,
tỉnh Quảng Trị 11.883.600 11.883.600

35 3200735529 CÔNG TY TNHH  QT GIA THỊNH Thôn Hà Thanh, Xã Gio Linh, tỉnh Quảng Trị 11.960.549 11.546.219

36 3200739386 CÔNG TY TNHH MTV TÂN QUẢNG
THỊNH

Đội 4, thôn Nam Sơn, Xã Vĩnh Thủy, tỉnh
Quảng Trị 10.534.243 10.534.243

37 3200750132 CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CEM Khu phố 6, Xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị 10.383.953 10.383.953
CÁ NHÂN 4.520.796.594 4.520.796.594

38 8711710611 Dương Minh Kiên KP An Đức 2, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 339.866.400 339.866.400
39 8710609672 Bùi Thị Huệ Tân Trại 1, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 305.608.200 305.608.200

40 8034540336 Lê Trần Hoàng Số nhà 37 ngõ 61/17 Phùng Chí Kiên,
Phường Nghĩa Đô(Hết hiệu lực), TP Hà Nội 298.504.000 298.504.000

41 3200707200 NGUYỄN HỮU LÂM Xóm Bợc, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 243.570.920 243.570.920
42 8268274231 Nguyễn Thị Quán Xóm Bợc, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 175.915.204 175.915.204
43 3200446164 Nguyễn Đức Ngọc Tân An, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 167.850.000 167.850.000
44 8272931401 Trần Thị Thơ Linh Đơn, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 167.430.000 167.430.000

45 8218101071 Phan Thị Thiết Trường Thọ, Hải Thái, Xã Gio Linh, Quảng
Trị 128.042.000 128.042.000

46 8125635024 Đoàn Quang Khánh 172/22 Lê Đình Dương, Phường Hải Châu II,
TP Đà Nẵng 122.160.000 122.160.000

47 8378827489 Võ Thanh Hoài Phú An, Xã Hướng Hiệp, Quảng Trị 122.160.000 122.160.000
48 8438601898 LÊ VĂN ĐạT An M?, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 122.160.000 122.160.000

49 8533181636 NGUYỄN VĂN THẾ
NT: Hoàng Lệ Quyên, Ô 01 Đến 08; Ô 13
Đến 25 - Lô G10, Đường, Xã Bàu Bàng, TP
Hồ Chí Minh

122.160.000 122.160.000

50 8957520843 Phan Thị Quả Trường Thọ, Xã Cồn Tiên, Quảng Trị 120.450.000 120.450.000
51 8331379263 Trương Đình Tú đội 5, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 119.431.760 119.431.760
52 8233578461 Hồ Văn Bình Bến Mộc 2, Xã Gio Linh, Quảng Trị 118.800.000 118.800.000
53 8082234924 Nguyễn Song Hiền Thôn 1, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 117.060.000 117.060.000

54 8127714539 Ngô Đình Khôi THÔN TÂN TRẠI 1, Xã Cửa Tùng, Quảng
Trị 117.060.000 117.060.000

55 8231153985 PHAN VĂN DIÊN Khóm Vĩnh Bắc, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 116.901.150 116.901.150
56 8514530232 Nguyễn Văn Quốc Lâm Xuân, Xã Cửa Việt, Quảng Trị 116.208.150 116.208.150
57 8288794239 PHAN VĂN TƯỞNG HÒA LÝ, Hoà Lý, Xã Cửa Tùng, Quảng Trị 94.600.770 94.600.770

58 8784238013 Tôn Thất Hùng Tổ Long hồ Thượng 1, Phường Kim Long,
TP Huế 90.112.800 90.112.800

59 8497998123 Nguyễn Văn Tân Thôn 5, Xã Gio Linh, Quảng Trị 88.366.500 88.366.500
60 8656714771 Hồ Thị Bích Vĩnh Khê, Xã Bến Quan, Quảng Trị 80.000.000 80.000.000

61 8620907843 Hồ Văn Thành Bến Mưng,Vĩnh Khê, Xã Vĩnh Linh, Quảng
Trị 80.000.000 80.000.000

62 8656716539 Hồ Chí Hoàn Thôn Xung Phong, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 80.000.000 80.000.000

63 8657018304 Hồ Văn Thương Thôn Xung Phong, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 80.000.000 80.000.000

64 8953674994 NGUYỄN THÁI DIẾN THÔN THỦY BA TÂY, Xã Vĩnh Linh,
Quảng Trị 72.000.000 72.000.000

65 3200370941 Nguyễn Hữu Tỵ Khu phố 11, Xã Gio Linh, Quảng Trị 65.975.000 65.975.000
66 8268249387 Cao Duy Thiện Thuỷ Ba Hạ, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 61.080.000 61.080.000
67 8339380704 Đỗ ANH HùNG Thôn Linh Hải, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 61.080.000 61.080.000

68 8525266371 Phan Ngọc Vũ Thôn Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Quảng
Trị 61.080.000 61.080.000

69 8815155031 Lê Thanh Tuyền Thôn Đức Xá, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 61.080.000 61.080.000
70 8855793880 Nguyễn Thị Lợi Thủy Ba Đông, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 61.080.000 61.080.000
71 8437179634 Lê Hữu Sự Thôn Vỏ Xá, Xã Gio Linh, Quảng Trị 59.892.600 59.892.600
72 8272617019 Trần Đình Hiệu Bảo Đài, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 58.785.000 58.785.000
73 8489510014 Phan Thị Thùy Dung Liêm công đông, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 58.577.600 58.577.600
74 8409878052 Nguyễn Ngọc Bảo Thôn 26-3, Xã Vĩnh Thủy, Quảng Trị 57.496.640 57.496.640
75 8048176020 Trần Chí Thành Khu phố 8, Phường Đông Hà, Quảng Trị 56.644.400 56.644.400
76 8938162039 Nguyễn Thị Thủy KP Hòa Phú, Xã Vĩnh Linh, Quảng Trị 51.607.500 51.607.500

TỔNG CỘNG 12.725.964.228 11.168.145.990 
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